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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT


	 
	A. Phát triển vận động


	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)

	1 
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	 Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.                              
	Bài TD: Hô hấp: Thổi bóng bay.
- Tay: 2 tay ra trước, về phía sau. 
-  Lưng, bụng: Ngồi, cúi về trước, ngửa ra sau. 
- Chân: Ngồi nâng 2 chân, duỗi thẳng.
- Bật: Tay sang ngang 2 bên, bật lên trước, ra sau.
	https://youtu.be/gJDwNKgC03w
	Khối
	Lớp học
	Thể chất
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	 
	* Vận động: đi

	2
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 4-5 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	-Tiết học: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	https://youtu.be/kOl_sk9eYEU
	Lớp
	KVC số 4
	Thể chất
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	* Vận động: chạy

	3
	Đá được quả bóng vào đích ở khoảng cách xa 1,5m với đích rộng 0,6m
	Đá bóng vào gôn
	Tiết học :Đá bóng vào gôn
	https://youtu.be/AdX4GiVRWck
	Lớp
	KVC số 4
	Thể chất
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt

	4
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua chân liên tục, không làm rơi bóng
	Chuyền, bắt bóng qua chân
	- Tiết học: Chuyền, bắt bóng qua chân
-TC: Chuyền, bắt bóng qua chân
	https://youtu.be/nAZrdvYocAg
	Lớp
	KVC số 4
	Thể chất
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	* Vận động: bật, nhảy

	5
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến liên tục về phía trước
	Bật liên tục về phía trước
	-TC: Bật nhảy liên tục vào các ô số
-TC:Bật nhảy liên tục vào các ô số
	 
	Lớp
	Lớp học+ Ngoài trời


	Thể chất
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	6
	Giữ được thăng bằng khi bật nhảy từ độ cao 30-35cm xuống
	Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35cm)
	- Tiết hoc: Bật sâu (30-35cm)
	https://youtu.be/m2v_fRNRPUM
	Lớp
	KVC số 4
	Thể chất
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	7
	Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫn
	Gập giấy
	Dạy gấp quạt
- Ôn luyện kỹ năng gập giấy
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	8
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
	 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ biết mặc trang phục theo mùa.
 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh cách làm món sữa chua nếp cẩm.
Hướng dẫn phụ huynh cách sơ cứu khi trẻ bị đuối nước. 
Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ cách bảo vệ môi trường " Những hiệp sĩ xanh bảo vệ MT".
	https://youtu.be/P2km0MIVxpE
https://youtu.be/Td9ecaVtZDI
https://youtu.be/34_I8en6F8w
https://youtu.be/bE09tDSHlSQ
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

	9
	Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	-Trò chuyện một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	 
	A. Khám phá khoa học

	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
* Thời tiết, mùa:

	 
	* Thời tiết, mùa

	10
	Biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	Thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	- Tiết học :Tìm hiểu về thời tiết mùa hè
	https://youtu.be/VQJOnxSKG0s
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	
	Biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	Thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con nguời
	- Tiết học :Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên
	https://youtu.be/PLLPImBpIKQ
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

	11
	Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm
	-Trò chuyện về sự khác nhau giữa ngày và đêm
-TC: Phân biệt ngày và đêm
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	 
	*Nước

	12
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống.Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước . Hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	-TC: Thí nghiệm nước chảy từ đâu, nước có thể hòa tan các vật, thí nghiệm hòa tan, thí nghiệm các tia nước chảy, trứng chìm-trứng nổi, vật chìm-vật nổ, Thí nghiệm hoa nở trong nước
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	HĐC
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	-Trò chuyệnvề ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
- TC: Phân biệt hành vi đúng- hành vi sai, thí nghiệm cây cần nước, thí nghiệm cây cần gì dể lớn lên và khỏe mạnh
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	Một số đặc điểm, tính chất của nước
	Khám phá tài nguyên nước 
Khám phá đặc điểm, tính chất của nước; Chất tan chất không tan, sự kỳ diệu của nước
- TC " Chất tan-chất không tan"
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	-Trò chuyện nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
-TC: Phân biệt nguồn nước sạch, nước bẩn, hành vi đúng-hành vi sai….
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 

	 
	* Không khí, ánh sáng

	13
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người


	TC:Thí nghiệm Nến cháy được nhờ có không khí,gió thổi bay một số đồ vật,  Làm thế nào quả trứng chui vào lọ, trong đất có không khí…
	 
	Lớp
	KVC số 5
	Nhận thức
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	* Đất, đá, cát, sỏi

	14
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất
	 Khám phá về đất
-Trò chuyện về đất
- TC: Trong đất có không khí
	 
	Lớp
	KVC số 4
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đá, sỏi
	Khám phá sỏi
-Trò chuyện về cát, sỏi, đá
- TC: Vật chìm, vật nổi
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	Đặc điểm, tính chất của cát
	Khám phá cát
-Trò chuyện về cát, sỏi, đá
- TC: Chất tan, chất không tan
	 
	Lớp
	KVC số 4
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	 
	5. Công nghệ

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

	15
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	- Đếm các nhóm đối tượng
- So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Tiết học: So sánh thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
	https://youtu.be/jNuircON2c4
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	2. Xếp tương ứng

	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc

	 
	4. So sánh , đo lường

	16
	Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh 

	Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	-Tiết học: Dạy trẻ đo dung tích bằng một đơn vị đo
-TC:Bé đo dung tích
	https://youtu.be/qFPdJgmp9as
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	5. Hình dạng

	17
	Nhận biết và gọi tên được các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế

	Nhận biết và gọi tên các hình thoi, hình ô van và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	 Dạy trẻ nhận biết, phân biệt:  hình thoi, hình ô van
-TC: Phân biệt hình thoi, hình ô van
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	 

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	
	A. Nghe hiểu lời nói


	18
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện


	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề: "Nước và HTTN"
	-Tiết học: Truyện Giọt nước tí xíu
	https://youtu.be/iSEWDgJsvFY
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề:"Nước và HTTN"
"
	-Tiết học: Truyện  Đám mây đen xấu xí
	https://youtu.be/9N1E7-nfN70
	Lớp
Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	HĐH
	 
	 
	 
	 
 

	19
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề: "Nước và HTTN"
	Dạy đồng dao "Thằng bờm", mùa hạ tuyệt vời, ông mặt trời, đừng nhé bé ơi.
- Nghe các bài thơ, bài hát ca dao, đồng dao , tục ngữ về chủ đề
Cho trẻ xem video
	
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày


	19
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực
hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề: "Nước và HTTN"
	- Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: mùa hạ tuyệt vời
-Cho trẻ đọc thơ kết hợp với tranh
	https://youtu.be/rrD7aSxy3gQ
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	- Tiết học: ông mặt trời
-Cho trẻ đọc thơ kết hợp với tranh
	https://youtu.be/tnsZget404U
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
 
	 
 
	HĐH
	 
 
	 
 

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI


	 
	A. Phát triển tình cảm


	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội


	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội


	 
	2. Quan tâm đến môi trường


	20
	Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Tiết kiệm điện
	- Thực hành cách tiết kiệm điện
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	21
	Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Tiết kiệm nước
	- Tiết học: Nước thật quý
- Thực hành tiết kiệm nước
	https://youtu.be/Ajci2-JYI8I
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật


	 22
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề: "Nước và HTTN"
	Nghe hát: Cầu vồng, hè vui, Tia nắng hạt mưa, Bé yêu biển lắm, Cầu vồng, Mưa rơi.
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	23
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 
theo chủ đề: "Nước và HTTN"
	Tiết học: Mây và gió
	https://youtu.be/CbPen7lYJVo
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 
theo chủ đề: "Nước và HTTN"
	Tiết học: Mùa hè đến
	https://youtu.be/VVcAzV4l7Ag
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 
theo chủ đề: "Nước và HTTN"
	Tiết học: Dạy bé mặc quần áo
	https://youtu.be/8twdbQbLQUc
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 24
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu  chủ đề: "Nước và HTTN"
	Tiết học: Cho tôi đi làm mưa với
- Ôn luyện: Rèn KNVĐ, Cho trẻ xem video
	https://youtu.be/amdoKG1eNks
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	25 
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục chủ đề : " "Nước và HTTN" 
	Tiết học: Vẽ trang phục mùa hè
	https://youtu.be/BpDDN6XhVNQ
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 26
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục chủ đề "Nước và HTTN"
	Xé dán đám mây, mưa, In ngôi sao từ quả khế ,Xé dán ông mặt trời, Cắt dán trang phục mùa hè
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 27
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết 
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết chủ đề "Nước và HTTN"
	Tiết học:  Nặn ông mặt trời
	https://youtu.be/WGObhZ1dW_s
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	28
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	Pha trộn màu nước
	TC:Pha trộn màu nước
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)


	29 
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm đồ chơi chủ đề "Nước và HTTH"
	Tiết học:  làm diều giấy
	https://youtu.be/kybFYO_5Rqk
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	Chia theo lĩnh vực 
phát triển
	Cộng tổng
	 
	 
	 
	 
	17
	15
	15
	21
	 

	 
	 
	
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất   
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	 
	 
	
	Lĩnh vực nhận thức 
	 
	4
	2
	2
	8
	 

	 
	 
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
	 
	2
	2
	2
	2
	 

	 
	 
	
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 
	 
	1
	1
	1
	2
	 

	 
	 
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ 
	 
	5
	5
	5
	4
	 

	 
	 
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ
 VÀO CHỦ ĐỀ 
	 
	17
	15
	15
	21
	 

	 
	 
	
	Trong đó: Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	2
	 

	 
	 
	
	ĐTT
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	2
	 

	 
	 
	
	ĐTT+HĐNT
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	
	ĐTT+HĐC
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	
	 Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	
	 Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	2
	 

	 
	 
	
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	2
	 

	 
	 
	
	HĐG+HĐC
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	
	Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	4
	 

	 
	 
	
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	4
	 

	 
	 
	
	HĐNT+HĐC
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	
	Vệ sinh ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	
	Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	8
	6
	6
	10
	 

	 
	 
	
	HĐC
	 
	 
	 
	 
	7
	5
	5
	8
	 

	 
	 
	
	HĐC+HĐG
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	2
	 

	 
	 
	
	HĐNT+HĐC
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	
	HĐC+VSAN
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	 
	 
	
	 Chia ra:  + Giờ thể chất
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	
	 + Giờ nhận thức 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	
	 + Giờ ngôn ngữ
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	
	 + Giờ TCKN - XH
	 
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	
	 + Giờ Thẩm mỹ
	 
	2
	2
	2
	1
	 


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú

	Các hiện tượng tự nhiên
	1
	[bookmark: _Hlk131419458]Từ  03/04 đến  07/04/2023
	Nguyễn Thị Mơ
	

	Mùa hè
	1
	Từ 10/04 đến  14/04/2023
	Phạm Thu Huyền
	

	Trang phục mùa hè
	1
	Từ 17/04 đến  21/04/2023
	Phạm Thu Huyền
	

	Tài nguyên thiên nhiên
	1
	Từ 24/04 đến  28/04/2023
	Nguyễn Thị Mơ
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Các hiện tượng tự nhiên
	Mùa hè
	Trang phục mùa hè
	Tài nguyên thiên nhiên nước

	Giáo viên
	- Trang trí lớp học phù hợp nội dung chủ đề.
- Lên kế hoạch soạn bài theo nội dung chủ đê, mục tiêu  chủ đề.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho chơi cho cô và trẻ hoạt động.
- Sưu tầm các tranh ảnh sách báo về các hiện tượng tự nhiên.
- Lựa chọn các bài có nội dung phù hợp để dạy trẻ.
- Vận động phụ huynh nộp các tranh ảnh, sách báo cũ .
	-  Trang trí lớp phù hợp với chủ đề: Mùa hè.
- Lên kế hoạch soạn bài theo nội dung chủ đề, mục tiêu chủ đề.
- Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi cho cô và trẻ hoạt động,
- Sưu tầm các tranh ảnh sách báo về Mùa hè.
- Lựa chọn các bài có nội dung phù hợp để dạy trẻ.
- Thông tin với phụ huynh về các bài học của trẻ.
 - Vận động phụ huynh nộp các tranh ảnh, sách báo về Mùa hè đường bộ từ bìa cũ.
	- Trang trí lớp học phù hợp nội dung chủ đề.
- Lên kế hoạch soạn bài theo nội dung chủ đê, mục tiêu  chủ đề.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho chơi cho cô và trẻ hoạt động.
- Sưu tầm các tranh ảnh sách báo về trang phục mùa hè.
- Lựa chọn các bài có nội dung phù hợp để dạy trẻ.
- Vận động phụ huynh nộp các tranh ảnh, sách báo cũ .
	-  Trang trí lớp phù hợp với chủ đề: Tài nguyên thiên nhiên nước.
 - Lên kế hoạch soạn bài theo nội dung chủ đề, mục tiêu chủ đề.
- Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi cho cô và trẻ hoạt động,
- Sưu tầm các tranh ảnh sách báo về Tài nguyên thiên nhiên nước.
- Lựa chọn các bài có nội dung phù hợp để dạy trẻ.
- Thông tin với phụ huynh về các bài học của trẻ.
 - Vận động phụ huynh nộp các tranh ảnh, sách báo về Tài nguyên thiên nhiên nước..

	
	* Chuẩn bị cho cháu:
+ Trần Thị Thanh Thùy, bị khuyết tật về vận động 
- Tư vấn cho nhà trưởng và gia đình trẻ khuyết tật trong việc hỗ trợ, can thiệp, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với trẻ khuyết tật, giữa trẻ khuyết tật với trẻ khác trong lớp. Tạo cho trẻ có được cảm giác an toàn, được tôn trọng.
- Tạo môi trường nổi bật chủ đề: Nước – Các hiện tượng tự nhiên, bổ sung đồ dùng đồ chơi bằng vật thật để thu hút sự chú ý của trẻ.

	Nhà trường
	- Các tranh ảnh, môi trường, băng  trường, băng  đĩa có nội dung về chủ đề
	- Về cơ sở vật chất
- Các tranh ảnh, môi trường, băng  đĩa có nội dung về chủ đề
	- Các tranh ảnh, môi trường, băng  đĩa có nội dung về chủ đề.
	- Về cơ sở vật chất
- Các tranh ảnh, môi trường, băng  đĩa có nội dung về chủ đề

	
	* Chuẩn bị cho cháu:
+ Trần Thị Thanh Thùy, bị khuyết tật về vận động 
- Xây dựng cơ sở vật chất, tạo cơ hội và điều kiện cho trẻ khuyết tật, được tham gia các hoạt động hòa nhập với cộng đồng.
- Phối hợp chặt chẽ với gia đình, các tổ chức xã hội và các lực lượng cộng đồng để chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật.
- Hỗ trợ một số trang thiết bị, tranh ảnh, lô tô đồ chơi mô, đồ dùng về: Nước – Các hiện tượng tự nhiên để trẻ dễ dàng hoạt động, tìm hiểu về chủ đề.

	Phụ huynh
	-  Tạo tâm thế vui vẻ  đến trường.
- Chuẩn bị các học liệu: báo,  liệu: lá cây, lọ nhựa, bìa cũ 
- Nhắc, động viên trẻ đọc lại các bài thơ bài hát, câu chuyện trong chủ điểm.
	- Giúp cô sưu tầm tranh ảnh, họa báo, lịch cũ
- Nộp các hộp, bìa, đồ nhựa cũ.
- Nhắc động viên trẻ đọc lại các bài thơ bài hát, câu chuyện trong chủ điểm.
	- Sưu tầm tranh ảnh về lớp học
- Hộp giấy, hộp nhựa, bìa lịch, báo cũ
 - Len sợi, vải vụn
- Nhắc động viên trẻ đọc lại các bài thơ bài hát, câu chuyện trong chủ điểm
	- Giúp cô sưu tầm tranh ảnh, họa báo, lịch cũ
- Nộp các hộp, bìa, đồ nhựa cũ.
- Nhắc động viên trẻ đọc lại các bài thơ bài hát, câu chuyện trong chủ điểm.


	
	* Chuẩn bị cho cháu:
+ Trần Thị Thanh Thùy, bị khuyết tật về vận động 
- Quan tâm, chia sẻ, động viên trẻ khuyết tật tham gia các hoạt động của lớp.

	Trẻ
	- Trẻ có tâm thế tham gia vào các hoạt động cùng cô.
- Trẻ cùng cô tạo môi trường trong và ngoài lớp học..
- Trẻ có một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động tạo hình
- Trẻ có một số kỹ năng tự phục vụ: lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. 
	- Trẻ có tâm thế tham gia vào các hoạt động cùng cô 
- Trẻ cùng cô trang trí tạo môi trường trong và ngoài lớp học.
- Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ, bài múa
	- Trẻ có tâm thế hào hứng thích đến lớp.
- Trẻ cùng cô tạo môi trường trong lớp để học và vui chơi.

	- Trẻ có tâm thế tham gia vào các hoạt động cùng cô 
- Trẻ cùng cô trang trí tạo môi trường trong và ngoài lớp học.
- Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ, bài múa

	
	* Chuẩn bị cho cháu:
+ Trần Thị Thanh Thùy, bị khuyết tật về vận động 
- Các bạn trong lớp hỗ trợ bạn trong quá trình vui chơi, tập luyện, lao động...
- Trẻ khuyết tật tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường phù hợp với khả năng của mình.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1.
Đón trẻ
	
- Trao đổi với phụ huynh  trẻ về chủ điểm, vận động ủng hộ nguyên liệu, phế liệu, tranh ảnh phục vụ cho chủ điểm mà trẻ đang học.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, cho trẻ nghe các bài hát chủ đề.
- Nghe bài thơ, bài hát, bài đồng dao, ca dao, tục ngữ, kể chuyện phù hợp theo chủ đề.
- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ biết mặc trang phục theo mùa.
- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh cách làm món sữa chua nếp cẩm.
- Hướng dẫn phụ huynh cách sơ cứu khi trẻ bị đuối nước. 
- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ cách bảo vệ môi trường " Những hiệp sĩ xanh bảo vệ MT".


	2.
Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi nhanh, đi chậm, chạy nhẹ nhàng kết hợp với các kiểu đi kiễng chân, đi bằng gót chân… 1-2 vòng sau đó cầm gậy đứng thành hàng ngang theo tổ và giãn cách đều .
Bài 8: 
- Hô hấp: Thổi bóng bay.
- Tay: 2 tay ra trước, về phía sau. 
-  Lưng, bụng: Ngồi, cúi về trước, ngửa ra sau. 
- Chân: Ngồi nâng 2 chân, duỗi thẳng.
- Bật: Tay sang ngang 2 bên, bật lên trước, ra sau.
- Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi theo vòng tròn đi nhẹ nhàng.

	3.
Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 03/04/2023
Phát triển thể chất
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Ngày 04/04/2023
Phát triển nhận thức
Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên
	Ngày 05/04/2023
Phát triển thẩm mỹ
Mây và gió
	Ngày 06/04/2023
Phát triển ngôn ngữ
Truyện: “Đám mây đen xấu xí”
	Ngày 07/04/2023
Phát triển thẩm Phát triển thẩm mỹ
Nặn ông mặt trời

	
	Nhánh 2
	Ngày 10/04/2023
Phát triển thể chất
Đá bóng vào gôn
	Ngày 11/04/2023
Phát triển nhận thức
Tìm hiểu thời tiết mùa hè.
	Ngày 12/04/2023
Phát triển thẩm mỹ
Mùa hè đến

	Ngày 13/04/2023
Phát triển ngôn ngữ
Mùa hạ tuyệt vời
	Ngày 14/04/2023
Phát triển thẩm mỹ
Làm diều giấy (EDP)

	
	Nhánh 3
	Ngày 17/04/2023
Phát triển thể chất
Chuyền, bắt bóng qua chân
	Ngày 18/04/2023
Phát triển thẩm mỹ
Dạy bé mặc quần áo
	Ngày 19/04/2023
Phát triển nhận thức
So sánh thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
	Ngày 20/04/2023
Phát triển ngôn ngữ
Thơ: “Ông mặt trời”
	Ngày 21/04/2023
Phát triển thẩm mỹ
Vẽ trang phục mùa hè

	
	Nhánh 4
	Ngày 24/04/2023
Phát triển thể chất
Bật sâu 30-35cm
	Ngày 25/04/2023
Phát triển nhận thức
Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	Ngày 26/04/2023
Phát triển TCKN - XH
Nước thật quý
	Ngày 27/04/2023
Phát triển ngôn ngữ
Truyện: “Giọt nước tí xíu
	Ngày 28/04/2023
Phát triển thẩm mỹ
Cho tôi đi làm mưa với.

	4.
Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	- Quan sát trò chuyện về thời tiết, dự đoán thời tiết hôm nay và ngày mai.
- Chơi tự do:
- Chơi khu vườn cổ tích (kvc số 1)
	- Thí nghiệm làm một cầu vòng.
- Chơi tự do:
- Bé làm bác nông dân. (kvc số 3)
	- Quan sát trò chuyện về gió nhân tạo, gió tự nhiên.
- TCVĐ: Cơn gió xoáy trong chai. 
- Chơi tự do:
- Chơi khu vườn cổ tích (kvc số 1)
	- Quan sát ảnh hưởng của thời tiết đến thay đổi của con người.
- TCVĐ:Thổi thuyền
- Chơi tự do:
- Bé làm bác nông dân. (kvc số 3)
	- Trò chuyện về các mùa 
-Chơi tự do:
- Bé chơi giao thông (kvc số 4)

	
	Nhánh 2
	- Quan sát vườn trường
- Chơi tự do:
- Bé tham gia GT 
(kvc số 4)
	- Quan sát và Trò chuyện một số kỹ năng phòng bệnh theo mùa.
- Chơi tự do:
- Bé chơi PNK.
	- Trò chuyện về thời tiết mùa hè và ảnh hưởng của thời tiết.
- Chơi tự do:
- Bé tham gia GT
kvc số 4)
	- Theo dõi sự phát triển của cây.
- Chơi tự do:
- Bé chơi bán hàng
(kvc số 5)
	- Thí nghiệm các tia nước chảy.
- Chơi tự do:
- Bé chơi khu làng nghề
(kvc số 5)

	
	Nhánh 3
	Quan sát thời tiết.
- Chơi tự do:
- Bé làm bác nông dân. (kvc số 3)
	- Quan sát trang phục mùa hè.
- Chơi tự do:
- Bé tham gia GT.
(kvc số 4)
	- Chơi rồng rắn.
- Chơi tự do:
- Chơi vườn cổ tích
(kvc số 1).
	- Chơi lộn cầu vồng.
- Chơi tự do:
- Bé làm bác nông dân. (kvc số 3)
	-Cho trẻ đi dạo quanh sân trường.
-Chơi tự do:
- Chơi khu chợ quê: ẩm thực,...

	
	Nhánh 4
	Quan sát nước; Làm thí nghiệm vật chìm vật nổi. 
TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ. 
Chơi tự do:
- Bé tập làm bác nông dân. (kvc số 3)
	- Làm thí nghiệm, quan sát sự bốc hơi của nước.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Chơi tự do:
- Chơi vườn cổ tích
(kvc số 1)

	- Thí nghiệm: Sự thấm hút của nước.
- TCVĐ: Bàn tay trong nước.
- Chơi tự do:
- Chơi khu chợ quê: ẩm thực,..
(kvc số 5).
	- Quan sát các nguồn nước.
- TCVĐ: Lội nước
- Chơi tự do:
- Chơi khu chợ quê: ẩm thực,...
(kvc số 5)
	- Theo dõi sự di chuyển của nước; Tạo bong bóng xà phòng. 
- TCVĐ: Lộn cầu vòng.
- Chơi tự do:
- Bé tập làm bác nông dân. (kvc số 3)


	5. Hoạt động góc
	Có kế hoạch riêng

	6.
Vệ sinh, ăn, ngủ
	Mục đích yêu cầu:
* Rửa tay, rửa mặt: Tập luyện thao tác rửa tay, rửa mặt
- Chuẩn bị: Khăn mặt, khăn lau tay, nước rửa tay, nước ấm, chậu để khăn.
- Hoạt động: 
+ Cho từng bàn lần lượt vào rửa tay. Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa đúng quy trình. Rửa xong lấy khăn lau khô tay.
+ Rửa mặt: Sau khi rửa tay xong, trẻ lấy khăn đúng ký hiệu của mình để rửa mặt. Rèn kỹ năng rửa mặt đúng quy trình thao tác. Rửa xong để khan vào chậu và ngồi vào bàn ăn.
* Giờ ăn:  
- Hình thành cho trẻ thói quen ăn uống tốt. Luyện cho trẻ một số nề nếp, thói quen biết chào mời trong các bữa ăn.
- Trẻ đi kê bàn, sắp khăn lau tay, chia thìa, đĩa cho từng bàn ăn
- Chuẩn bị: Bàn, khăn lau, thìa, đĩa đựng cơm vãi và khăn lau tay.
+ Trẻ kê bàn ghế, chia ăn, chia thìa, gấp khăn đề bàn, lau bàn, phơi khăn.
- Hoạt động: 
+ Cho trẻ chơi trò chơi: Kể tên một số món ăn đơn giản.
+ Trò chuyện về món ăn trong ngày
+ Chia thức ăn ra bát cho từng bàn, chia cơm
+ Mời cô, mời bạn trước khi ăn.
+ Cho trẻ ăn: Cô động viên trẻ ăn hết xuất, cô quan sát nhắc và rèn trẻ tự xúc cơm ăn, ăn hết xuất, không làm rơi vãi đồ ăn, không nói chuyện trong giờ ăn, hắt hơi, ho phải che miệng, cơm rơi vãi phải nhặt vào đĩa và lau tay.
+ Ăn xong trẻ cất bát thìa, cất ghế: Xếp bát thìa, bàn ghế gọn gàng sau khi ăn xong, lấy đúng khăn lau miệng, xúc miệng nước muối, uống nước, lau miệng. Cô hướng dẫn và quan sát trẻ thực hiện đúng kỹ năng. Sau đó về chỗ ngồi nghỉ ngơi theo quy định.
+ Trẻ trực nhật giúp cô sau ăn xong
* Giờ ngủ trưa: 
- Luyện cho trẻ một số nề nếp không đùa nghịch trong giờ ngủ.
- Kê đủ giát giường, chải chiếu cho trẻ nằm thoải mái, đủ gối cho mỗi trẻ.
- Không nói chuyện riêng, nằm ngủ đúng tư thế, không nô đùa trong giờ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc để trẻ tỉnh ngủ và đi cất gối
- Bạn trực nhật giúp cô cất chiếu, giát giường và kê bàn cho bữa ăn chiều.
* Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi.

	7.
Hoạt động chiều + Trả trẻ
	Nhánh 1
	Trò chơi: Bé nào giỏi.
Trò chuyện sự khác nhau ngày và đêm.
	Trò chơi: Nhảy theo điệu nhạc.
Thí nghiệm chuông gió..

	 Trò chơi: Bé nào giỏi. 
Thực hành môt số thao tác cơ bản với máy tính.
	Trò chơi: Ai nhanh nhất.
Cho trẻ nghe hài hát chủ đề.
	Liên hoan văn nghệ.
Nêu gương cuối tuần.

	
	Nhánh 2
	Trò chơi: Ai nhanh nhất.
Trò chuyện về trò chơi mùa hè.

	Trò chơi: Phân biệt hành vi đúng sai
Trò chuyện về ích lợi của trang phục mùa hè
	Trò chơi: Bé nào giỏi.
Xem tranh, trò chuyện, thực hành cách sơ cứu khi bị say nắng, cảm nắng
	Đồng dao: Hạt mưa hạt móc.
Trò chuyện món ăn giải nhiệt mùa hè.
	Liên hoan văn nghệ.
Nêu gương cuối tuần.

	
	Nhánh 3
	Trò chơi: Kết bạn.
Tìm hiểu trang phục phù hợp thời tiết mùa hè.
	Trò chơi:  Về đúng nhà.
Thực hành môt số thao tác cơ bản với máy tính.
	 Trò chơi: Ai bật cao hơn.
Chương trình thời trang mùa hè.
	Trò chơi: Bé nào giỏi.
Hướng dẫn một số trò chơi mới trong góc nghệ thuật
	Liên hoan văn nghệ.
Nêu gương cuối tuần.

	
	Nhánh 4
	Trò chơi: Mặt mếu mặt cười.
Trò chuyện, xem video về  trường hợp khẩn cấptràn nước, đuối nước…
	Trò chơi: Rung chuông vàng.
Daỵ trẻ kỹ năng xử lý tình huống khi đuối nước

	Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh
Thực hành môt số thao tác cơ bản với máy tính..
	Trò chơi:  Pha trộn màu nước.
Xem tranh nước có từ đâu.
	Liên hoan văn nghệ.
Nêu gương cuối tuần.

	
	- Trẻ ôn tập các bài hát cô đã dạy trong tuần
- Trẻ làm vệ sinh cá nhân : Mặt, chân tay, đầu tóc, quần áo sạch sẽ trước khi ra về
- Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ.
- Gắn kí hiệu bé về nhà.




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
	Tên góc chơi

	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1. Góc phân vai
	Bán hàng:
Cửa hàng giải khát 










	-Trẻ biết tên góc chơi, tên các trò chơi.
- Trẻ nhận vai chơi trong nhóm và chơi đúng vai chơi.
 - Trẻ có kĩ năng sắp xếp  bàn gọn gàng, đẹp mắt, kĩ năng giới thiệu đồ uống tại cửa hàng, kỹ năng bé tập làm nội trợ, kỹ năng vắt nước cam, kỹ năng dầm hoa quả.
- Biết chào mời khách, lấy hàng cho khách, biết giá tiền và nói đúng số lượng hàng.Giới thiệu các mặt hàng
- Biết xếp dọn đồ dùng trong khi chơi,và sau khi chơi xong
- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.
	- Thảo luận phân vai chơi 
- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
khách.
- Thu cất đồ chơi khi chơi xong.
	- Góc chơi
- Thẻ đăng ký 
- Tranh ảnh gợi mở
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
- Chơi vắt nước cam

	- Đồ dùng đồ chơi: đồ vắt nước cam,  cam, ly đựng nước, thìa, đường...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Hoa quả dầm

	- Đồ dùng đồ chơi: các loại quả, sữa đặc, sữa chua, sữa tươi, thìa, ly,...
	x
	x
	x
	x

	
	Cửa hàng ăn uống

	- Trẻ biết phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm chơi
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm, có kỹ năng chế biến, nấu 1 số món ăn đơn giản, biết lên thực đợn hợp lí, phù hợp với khách hàng 
- Trẻ biết bày món ăn và đặt tên cho món ăn.
	- Trẻ về nhóm chơi nhận vai chơi
- Trẻ biết thực hiện các công việc: Buộc tạp dề, đi chợ, chế biến thực phẩm, nấu các món ăn, bày bàn ăn, trang trí các món ăn, giới thiệu các món ăn, mời chào khách hàng…

	- Đồ chơi nấu ăn: Bếp, nồi, bát, đĩa, tạp dề…
- Rau, củ, quả, thịt, tôm, cá…
	x
	x
	x
	x

	
	Cửa hàng ăn uống


	- Trẻ biết bày món ăn và đặt tên cho món ăn.
- Biết thực hiện công việc được giao, biết chờ đếm lượt. tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trọng khi chơi.
	- Bày bàn ăn, sắp đặt giới thiệu món ăn
- Thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định.


	
	
	
	
	

	2.Góc học tập
	Làm quen với toán 
 

	- Trẻ  đếm và so sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 5. Sắp xếp theo quy tắc, ghép tranh, ghép hình.
- Trẻ tích cực tham gia cùng bạn trong nhóm chơi.

	- Sắp xếp theo quy tắc.
- Thêm bớt cho đủ số lượng 5
- Ghép tranh
- Bé ghép hình
- Bé xếp hình

	- Các loại sách vở, bút, que tính, hột hạt, các thẻ chấm tròn, thẻ số.
- Tranh ảnh , đồ dùng về các mùa trong năm.
- Mẫu tranh hoàn chỉnh, các mảnh ghép rời các trang phục mùa hè .
- Mẫu gợi ý của cô.
	x
	x
	x
	x

	
	Khám phá khoa học

	- Trẻ kể được một số nguồn nước và ích lợi của nước.Trẻ phân nhóm trang phục theo mùa.
- Trẻ kể tên một số hiện tượng tự nhiên
- Biết tìm và gắn hành vi đúng sai khi sử dụng các nguồn nước.
	- Phân nhóm trang phục theo mùa
- Phân loại nguồn nước sạch, nguồn nước ô nhiễm.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện, kể về các nguồn nước, tác dụng và ích lợi của nước
- Tìm hành vi đúng sai khi sử dụng các nguồn nước.
	- Bảng chơi.
- Các loại tranh ảnh lô tô về nước, quần áo,  bút, que tính, hột hạt, các thẻ chấm tròn, thẻ số.
- Lô Tô tranh ảnh các hành vi đúng/ sai về cách sử dụng các nguồn nước.
	x
	
x

	
x

	
x


	3.Góc
Xây dựng
	Xây ngã tư đường phố.

	- Trẻ biết  tên góc, tên trò chơi, cách xây, biết cách xếp cạnh  nhau  để tạo  thành công viên.
- Rèn kĩ năng xếp cạnh nhau, cách lắp ghép, cách tô màu, biết phân công công việc cho các thành viên trong nhóm chơi, phát triển khả năng tư duy óc sáng tạo cho trẻ.
- Rèn thao tác chơi, phối hợp cùng bạn trong khi chơi 
- Trẻ tích cực hoạt động đoàn kết, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Gắn bảng gợi ý
- Phân khu vui chơi ….
- Xây dựng: Công viên bể bơi. 
+ Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi.
+ Lắp ghép nhà, ghế đá, đồ chơi
	
	- Mảng tường gợi ý xây
 - Đồ dùng lõi chỉ, hàng rào, thảm cỏ, các loại cây xanh, cây hoa, đồ chơi láp ghép, gạch xây dựng, bay, xẻng, xô...	
	x
	
x


	
x


	
x



	
	
	
	
	
	
	
	
	



	4.Góc
nghệ thuật
	Tạo hình












	- Trẻ  biết tên góc chơi, tên các trò chơi, cách làm ra các bức tranh theo nhiều cách khác nhau như vẽ, nặn, xé dán theo chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên
- Rèn các kĩ năng nặn, vẽ, xé dán theo chủ đề 
- Trẻ tích cực hoạt động, đoàn kết  để tạo ra các sản phẩm tạo hình đẹp, sinh động.Biết giữ gìn vệ sinh góc chơi, cất lấy đồ dùng đúng nơi quy định.
	Vẽ, tô màu, xé, cắt, dán tạo lên bức tranh theo chủ đề
- Làm đồ chơi theo chủ đề
	- Mảng tường gợi ý các bước vẽ, cắt dán ông mặt trời, làm diều giấy, trang phục mùa hè...
- Các tranh mẫu từ các nguyên liệu khác nhau.
- Đồ dùng  keo, kéo, bút màu, gim, keo.... cho trẻ
chơi.
- Nguyên liệu, giấy màu, keo, kéo, bìa cứng, giấy A4, màu nước.
	x
	x
	x
	x

	
	
Âm nhạc

	- Trẻ vận động nhịp nhàng phù hợp với giai điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức khác nhau.
- Rèn cho trẻ các kĩ năng múa, hát, biểu diễn.                                                     - Sử dụng dụng cụ âm nhạc, kĩ năng hoạt động theo nhóm, kĩ năng giao tiếp.
	Múa hát, vận động các bài hát có trong chủ đề

	- Đàn nhạc các bài hát về chủ đề.        
- Dụng cụ âm nhạc:Trống, sắc xô, phách,….                       - Mũ múa, trang phục biểu diễn,
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[bookmark: _Hlk129872805]NHÁNH 1:                                                         CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 03/04 đến  07/04/2023
Người thực hiện: Nguyễn Thị Mơ
Thứ 2 ngày 03 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học:  Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức
-Trẻ hiểu và thực hiện được vận động đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh: Khi đi đánh tay nhịp nhàng, đi nhanh, chậm theo hiệu lệnh.
- Trẻ biết tên vân động, tên trò chơi vận động.
 Trẻ biết đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô
2. Kỹ năng
- Trẻ phối hợp tay mắt nhịp nhàng trong khi thực hiện vận động “Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”. 
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ mạnh dạn, tự tin, ý thức tổ chức, kỷ luật tuân theo yêu cầu của cô.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia vào hoạt động
II. Chuẩn  bị
1. Đồ dùng của cô
- Xắc xô, sân bãi rộng, đủ cho trẻ vận động, bóng, rổ đựng bóng
[bookmark: _Hlk131420445]- Nhạc bài hát: Mây và gió, Quả bóng.
2. Đồ dùng của trẻ
- Bóng đủ cho trẻ chơi, rồ đựng.
- Trang phục gọn gàng sạch sẽ
- Tâm thế thoải mái.
III. Tiến hành:                                                                                                                                                                          
 1. Ổn định gây hứng thú
           - Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ điểm 
           - Cô dẫn dắt giới thiệu vào bài.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Cùng bé khởi động
Cô mở nhạc bài hát “Cùng đi đều” cho trẻ  chuyển đội hình vòng tròn kết hợp đi thường, đi gót bàn chân, đi mũi bàn chân, đi nhanh, đi chậm theo nhạc bài hát sau đó chuyển 3 hàng dọc.
Hoạt động 2: Trọng động
*Bài tập phát triển chung
 Cô bật nhạc bài : Mây và gió, trẻ tập 2 lần 4 nhịp.
- Tay: Đưa ra trước, gập khủy tay
- Lưng, bụng:  Cúi người về phía trước.
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên   
- Bật: Bật chụm tách chân 
- Động tác nhấn mạnh: Chân
- Sau đó chuyển hai hàng dọc.
*Vận động cơ bản: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2: phân tích: TTCB: Đứng trước vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh đi nhanh, thì các con đi chậm đi đánh tay nhịp nhàng theo hiệu lệnh của cô.
- Cô làm mẫu lần 3 kết hợp nhấn mạnh
- Cho 1-2 trẻ khá lên thực hiện
+ Cho trẻ quan sát, nhận xét
+ Bạn đi như thế nào? Đúng chưa? 
- Cho lần lượt các trẻ lên tập. Cô chú ý quan sát, sửa sai kịp thời cho trẻ
Trẻ thực hiện 1 đến 2 lần
+ Các con vừa thực hiện bài tập gì? 
+ Cách đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh là như thế nào? 
* Trò chơi vận động: Chuyền bóng.
- Cách chơi: Cô chia trẻ làm hai đội có số bạn bằng nhau, khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” thì bạn đầu hàng của hai đội nhặt quả bóng lên và chuyền qua đầu cho bạn thứ hai, bạn thứ hai đỡ bóng bằng 2 tay và chuyền qua đầu cho bạn thứ ba cứ như thế cho đến bạn cuối hàng, bạn cuối hàng đỡ bóng bằng 2 tay và để vào trong rổ cứ như thế cho đến hết số bóng trong rổ.
- Luật chơi: Mỗi lần chỉ chuyền được 1 quả bóng, đội nào nhiều bóng nhất được cô khen
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
[image: ] Trẻ tham gia chơi cùng các bạn 
- Cô nhận xét kết quả chơi
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi theo vòng tròn đi nhẹ nhàng.
3. Kết thúc: Cô nhận xét động viên trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 04 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học: Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết được mùa hè có các hiện tượng thiên nhiên như: Nắng, gió,  mưa. 
- Biết được nắng, gió, mưa quan trọng với con người, thiên nhiên, với cây cối và môi trường.
2. Kỹ năng
 Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và phân biệt được trời nắng, trời mưa, và trời gió.
3. Thái độ
- Trẻ yêu thích hoạt động khám phá, biết bảo vệ thiên nhiên, và môi trường.
- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Tranh ảnh trời nắng, trời gió và mưa rào.
- Đoạn phim, tranh ảnh về một số hiện tượng tự nhiên
- Nhạc bài hát : Cho tôi đi làm mưa với
2. Đồ dùng của trẻ
- Lô tô nắng, gió, mưa rào cho trẻ chơi trò chơi.
- Mũ nhà, ô, cây, thuyền.
III.Tiến hành
1. Ổn định
- Cô và trẻ hát bài hát: Cho tôi đi làm mưa với
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gì?
- Bài hát nhắc đến một hiện tự nhiên gì nào?
2. Nội dung
Hoạt động 1: Trò chuyện về một số hiện tượng thiên nhiên
[bookmark: _Hlk131592734]- Cô cho trẻ quan sát một số hình ảnh hiện tượng thiên nhiên và hỏi trẻ:
- Trong một năm có mấy mùa?
- Trong năm con thấy có những hiện tượng thiên nhiên nào?
=> Cô chốt: Một năm có 4 mùa: Xuân, hè, thu, đông. Mỗi mùa có những hiện tượng thời tiết khác nhau như: Mùa xuân hay có mưa phùn, thời tiết se lạnh, mùa hè nắng nóng hay có mưa bão, sấm chớp, mùa thu có gió nhẹ nhàng, mùa đông lạnh cóng…
- Lần lượt cho trẻ xem đoạn phim và các hình ảnh các hiện tượng thời tiết.
- Trong đoạn phim vừa rồi các con nhìn thấy
* Nắng
- Con con nhận xét gì về hình ảnh này?
- Con thấy nắng trong ngày ntn?
- Nắng buổi sáng có ích lợi gì?
- Nắng buổi trưa các con có được ra ngoài chơi không, nếu có việc ra ngoài chúng ta phải làm gì? 
- Mùa nào hay có nắng?
- Trời nắng có ích lợi gì?
- Nếu nắng nóng kéo dài sẽ dẫn đến điều gì?
- Khi trời nắng nếu muốn ra ngoài chúng mình phải như thế nào? Vì sao?.
=> Chốt lại: Nắng là một hiện tượng thiên nhiên có nhiều lợi ích như: đem lại cho con người sự thoải mái, dễ chịu, nắng làm khô quần, áo, chăn, màn, làm khô thực phẩm để bảo quản được lâu như lạc, vừng, ngô, gạo… Nhưng ngược lại nếu như trời quá nắng và kéo dài sẽ gây cho con người sự nóng bức khó chịu và dẫn đến thiếu nước cho cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất, gây hạn hán, cháy rừng… khi ra ngoài trời nắng chúng mình phải đội mũ, nón không sẽ bị ốm.
* Mưa
- Các con xem cô có hình ảnh gì nữa đây nhỉ?
- Khi trời sắp mưa các con thấy có hiện tượng gì?
- Khi đi dưới trời mưa chúng ta phải làm gì?
- Mưa có tác dụng gì ?
- Mưa quá nhiều sẽ dẫn đến điều gì ?
- Khi gặp mưa con phải làm gì?
=> Chốt lại: Mưa là 1 hiện tượng thiên nhiên cũng đem lại lợi ích cho cuộc sống con người: Cung cấp nước cho ăn, uống, sinh hoạt, lao động sản xuất... làm cho cây cối xanh tươi, đâm chồi nảy lộc. Nhưng nếu mưa nhiều sẽ cũng dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng: lũ lụt gây chết người, con vật, phá hỏng nhiều công trình….Giáo dục trẻ khi đi mưa phải mặc áo mưa để không bị ốm, khi mưa to không được đi ra ngoài đường vì rất nguy hiểm( sét đánh).
* Gió
- Con có nhận xét gì về hình ảnh này?
- Trời nắng mà có gió con sẽ cảm thấy như thế nào?
- Trời rét mà có gió con sẽ cảm thấy như thế nào?
- Gió có tác dụng gì?
- Gió quá lớn tạo thành gì ?
=> Chốt lại: Gió có rất nhiều lợi ích (Làm mát, thông thoáng nhà cửa, gió giúp kéo buồm ra khơi đánh cá, cho chúng mình tham gia chơi lướt ván, thả diều)…. Nhưng khi có gió lớn( Hay còn gọi là bão) thì cũng rất nguy hiểm vì bão có thể làm đổ nhà cửa, cây cối..Gây tai nạn. Khi có gió to các con không được đi ra ngoài.
 Mở rộng: Ngoài nắng, mưa, gió còn có rất nhiều các hiện tượng tự nhiên khác như: tuyết rơi, mưa đá, bão, sấm sét, lốc xoáy, núi lửa, cũng gây ra cho con người nhiều thiệt hại như người chết, bị thương, sập nhà cửa, hoa màu ngập úng khô héo, bệnh tật hoành hành.( cô cho trẻ xem hình ảnh trên màn hình) 
=>Giáo dục: Tất cả các hiện tượng trên đều được gọi chung là hiện tượng thiên nhiên, chúng có tác dụng rất lớn đối với đời sống con người.
 Hoạt động 2: Ôn luyện củng cố
Trò chơi 1: Tìm nơi trú ẩn an toàn
- Cách chơi: 10 bạn đội mũ hình cái cây, ngôi nhà, cột điện, cái thuyền, ô. Khi có hiện tượng thời tiết như mưa, gió nắng, bão các con sẽ chạy về nơi trú ẩn . 
Các bạn còn lại đi chơi và hát. Khi có hiệu lệnh của cô
- Trời mưa, trời mưa: trẻ tìm đến bạn đội mũ nhà, ô
- Trời nắng, trời nắng : trẻ tìm đến bạn cây, nhà, ô
- Bão , bão : trẻ tìm đến bạn ngôi nhà
- Ngập lụt , ngập lụt : trẻ tìm đến bạn thuyền, nhà
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh.
-  Cách chơi: Cô sẽ mời 2 đội là đội trời nắng và đội trời mưa lên các bạn sẽ phải bật liên tục qua vòng lên chọn hình ảnh theo yêu cầu của cô gắn lên bảng, đội trời nắng sẽ lên chọn các hình ảnh về hiện tượng tự nhiên, đội trời mưa sẽ chọn các hình ảnh đúng của con người trước các hiện tượng thiên nhiên, mỗi bạn chỉ được chọn 1 hình ảnh, gắn xong chúng mình về cuối hàng đứng và bạn khác sẽ bật liên tục qua vòng lên chọn hình ảnh, thời gian sẽ là một bản nhạc, khi bản nhac kết thúc, đội nào tìm được nhiều hình ảnh theo yêu cầu hơn đội đấy sẽ được cô và các bạn khen.
=> Giáo dục trẻ biết cách bảo vệ an toàn cho bản thân. Biết trang bị cho mình các vật dụng cần thiết khi ra ngoài trời.
3. Kết thúc	
- Cho trẻ hát bài hát: Mùa hè đến.
- Cô động viên, nhắc nhở trẻ và gợi mở hoạt động sau.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 05 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học: Dạy hát “ Mây và gió”
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức 
- Trẻ nhớ tên bài, tên tác giả, thuộc lời ca giai điệu bài hát, hát đúng nhạc, trẻ hát rõ ràng lời bài hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi, hưởng ứng cùng cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ca hát.
3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú học.
- Trẻ thích hát, thích nghe hát, chơi trò chơi.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Vi deo về trời nhiều mây, gió thổi
- Cô thuộc, hát đúng nhạc bài hát: Mây và gió, mưa rơi.
2. Đồ dùng của trẻ
- Dụng cụ âm nhạc đủ cho trẻ
III. Tiến hành
          1. Ổn định gây hứng thú
- Cho trẻ xem video, hình ảnh về trời nhiều mây, gió thổi
- Các con nhận xét gì về đoạn vi deo vừa xem?
- Trò chuyện với trẻ về nội dung vi deo.
=> Cô giới thiệu bài hát
2. Nội dung
Hoạt động 1: Dạy trẻ hát
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần, giảng nội dung bài hát
*Dạy trẻ hát
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát cùng cô 4 lần
- Từng tổ hát luân phiên.
- Nhóm hát nối tiếp
- Cá nhân hát ( cô sửa sai cho trẻ)
*Đàm thoại: 
- Cô vừa dạy các con bài hát gì? Ai sáng tác?
=> Cô giáo dục trẻ
Hoạt động 2: Trò chơi
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi; 3- 4 lần
- Cô hỏi tên trò chơi
Hoạt động 3: Hát nghe
- Cô hát cho trẻ nghe bài: Mưa rơi Dân ca Xá
- Cô hát 2 lần, lần 2 có múa minh họa
- Cô hỏi tên bài hát nghe
3.Kết thúc 
- Cô nhận xét động viên trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 06 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học: Truyện: “Đám mây đen xấu xí”
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I .Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức 
- Trẻ hiểu nội dung truyện, tên truyện, tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ nghe hiểu biết trả lời câu hỏi của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng nghe, ghi nhớ có chủ định. Trẻ trả lời rõ ràng, mạch lạc, rèn trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
3.Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn nguồn nước sạch sẽ để phục vụ cho đời sống con người.
II. Chuẩn bị  
1. Đồ dùng của cô
- Màn hình máy tính, vi deo nội dung truyện.
- Tranh chuyện.
2. Đồ dùng của trẻ
- Hình ảnh nhân vật trong câu chuyện 
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ trò chuyện về nội dung chủ đề đang học
=> Cô giới thiệu truyện “Đám mây đen xấu xí”
2. Nội dung
Hoạt động 1: Kể chuyện bé nghe
- Cô kể lần 1: Diễn cảm kết hợp cử chỉ, ánh mắt
- Tóm tắt truyện: Đám mây đen xấu xí bay trên bầu trời bị các bạn mây trắng chê cười vì mây đen có màu xấu xí, các bạn mây trắng nhở nhơ bay lượn, nhưng mây đen im lặng không trả lời mà vẫn tiếp tục bay và nhìn cánh đồng hạn hán của các bác nông dân và nghĩ, phải làm sao để giúp các bác nông dân bây giờ. Mây đen thương các bác nông dân và òa khóc, những giọt nước mắt của mây đen làm cho mọi vật dưới mắt đất vui sướng, và trở nên bừng tỉnh. Mọi người đều cảm ơn đám mây đen tốt bụng.
- Chơi chuyển: Mưa to, mưa nhỏ
- Cô kể lần 2: Kết hợp tranh truyện
Hoạt động 2: Đàm thoại
- Cô vừa kể câu chuyện gì ?
- Trong truyện có những ai ?
- Mây trắng đã làm gì đối với mây đen ?
- Khi thấy mây trắng kêu ngạo mây đen đã làm gì ?
- Khi thấy cánh đồng bị hạn hán mây đen đã làm gì để cánh đồng phải reo lên cây cỏ hoa lá phải bừng tỉnh ?
- Theo con đám mây trắng như thế nào ? Còn đám mây đen thì thế nào ?
- Qua câu chuyện con hiểu được điều gì nào?
- Con sẽ học theo đức tính của ai ? vì sao ?
=> Giáo dục trẻ
- Chơi: Trời nắng, trời mưa
* Thực hành trải nghiệm
- Cô cho trẻ sử dụng hình ảnh nhân vật trong truyện cùng cô kể chuyện, trẻ nói lời đối thoại của các nhân vật trong truyện 1 lần
Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô cho trẻ xem vi deo truyện “Đám mây đen xấu xí”. 
[bookmark: _Hlk132637382]IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 07 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học: Nặn ông mặt trời
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ dùng các kỹ năng đã học: Cách chia đất, Xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt..  nặn được ông mặt trời theo trí tưởng tượng của trẻ.
- Biết phối hợp đất nặn với nhau để tạo ra sản phẩm cân đối, đẹp.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt  cho trẻ.
- Rèn luyện cơ tay, sự khéo léo của đôi bàn tay khi nặn.
3.Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
II.Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Mẫu một số ông mặt trời khác nhau
- Đất nặn
- Nhạc bài hát “Nắng sớm”
2. Đồ dùng của trẻ.
- Đất nặn, khăn lau, bảng con.
- Quần áo gọn gàng.
III. Tiến hành:
1. Ổn định gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài hát: Nắng sớm .
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
- Cô giới thiệu vào bài.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Quan sát – Đàm thoại
- Cô cho trẻ lấy mẫu của cô về quan sát sau đó hỏi trẻ 
- Con vừa quan sát được gì ?
- Con có nhận xét gì về ông mặt trời ?
- Ông mặt trời có những đặc điểm gì? (Như thế nào? lần lượt cho trẻ kể)
- Cô đã nặn được rất nhiều ông mặt trời tặng lớp mình?
- Cô nặn được cái gì đây? 
- Cô nặn  như thế nào?(Cô cho trẻ nhận xét từng ông mặt trời)
*Cô cho trẻ nói ý tưởng của trẻ  
- Hôm nay con định nặn ông mặt trời nào? Con nặn  như thế nào? 
- Con dùng kỹ năng gì để nặn ông mặt trời?
Hoạt động 2: Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện: Trẻ lựa chọn màu đất để nặn
- Cô bao quát đến từng nhóm để giúp trẻ hoàn thành ý tưởng của trẻ giúp trẻ khi cần thiết
Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm, trẻ quan sát giới thiệu sản phẩm của mình, nhận xét sản phẩm của bạn.
- Con thích bài nào nhất? 
- Cho trẻ đặt tên sản phẩm của mình.
3. Kết thúc: 
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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NHÁNH 2:                                                                        MÙA HÈ
Thời gian 1 tuần: Từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023
Người thực hiện: Phạm Thu Huyền
Thứ 2 ngày 10 tháng 4 năm 2022
Hoạt động học:  Đá bóng vào gôn
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết thực hiện vận động sút bóng vào gôn.
- Trẻ biết tên vận động “Sút bóng vào gôn” Biết cần phối hợp chân mắt và định hướng để sút bóng trúng vào gôn.
 Trẻ biết thực hiện vận động sút bóng vào gôn.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định
- Rèn kỹ năng chơi trò chơi.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia hoạt động.
- Giáo dục hứng thú tham gia vào bài học
II.Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô.
- Sàn tập sạch bằng phẳng, cột khung thành , bóng.
2. Đồ dùng của trẻ.
-Trang phục gọn gàng, bóng.
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô giới thiệu:    “ Loa loa loa loa
                               Lớp 4TB1 mở hội
                               Tìm kiếm bạn tài ba
                               Mời cô bác gần xa
                               Hãy nhanh chân dự hội!”
- Các bé đã sẵn sàng lên đường tham dự “ Bé vui  khỏe” chưa? 
- Cô giới thiệu các phần thi + Phần 1: Đồng diễn thể dục
                                             + Phần 2: Tranh tài
                                             + Phần 3: Ai nhanh hơn
2. Nội dung
Hoạt động 1: Khởi động
- Cô cho trẻ đi các kiểu đi, về đội hình 2 hàng dọc, điểm số 1- 2, chuyển đội hình thành 4 hàng theo hiệu lệnh.
Hoạt động 2: Trọng động
+ Phần 1: Đồng diễn thể dục
- Tập bài tập PTC: Kết hợp với nhạc bài hát “ Mùa hè đến”
- ĐT1: Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao.
- ĐT 2: Chân: chân bước khuỵu gối.
- ĐT 3: Bụng: Tay đưa lên cao cúi gập người về phía trước.
- ĐT 4: Bật: Chân trước, chân sau
 - Nhấn mạnh động tác chân 
*Vận động cơ bản: Đá bóng vào gôn
+ Phần 2: Tranh tài
- Cô đưa ra tình huống trẻ trải nghiệm chơi với bóng.
- Cho trẻ trải nghiệm theo ý thích.
- Các con vừa chơi gì với bóng ?
- Cô thống nhất chọn vận động “ Sút bóng vào gôn”
- Cô tập mẫu lần 1: không phân tích động tác
- Lần 2:  Cô làm mẫu lần 2 giải thích:
Tư thế chuẩn bị: Đặt bóng trước vạch xuất phát chân đứng gần bóng mắt nhìn vào gôn khi có lệnh sút lấy chân thuận dùng lực sút bóng thật mạnh vào gôn
- Cô gọi 1-2 trẻ khá  lên thực hiện (Các bạn nhận xét).
Lần 1: Cô cho lần lượt 2 trẻ thực hiện 2- 3 lần. (Cô quan sát, sửa sai, động viên trẻ)
Lần 2 thi 2 đội
+ ĐT: Chúng mình vừa tập vận động gì?
Cô gọi trẻ lên thực hiện 2- 3 lần.
· Hỏi trẻ vừa tập vận động gì.
+ Phần 3: Ai nhanh hơn
*TCVD: Tung bóng lên cao và bắt bóng.
-Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi và nêu luật chơi
- Cho 2 đội thi đua nhau. 
- Cô động viên khen ngợi trẻ.
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi 2-3 vòng nhẹ nhàng quanh sân .
- Nhận xét tuyên dương kết thúc chương trình.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 11 tháng 04 năm 2022
Hoạt động học: Tìm hiểu về thời tiết mùa hè
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết một số đặc điểm thời tiết, cảnh vật và sinh hoạt của con người trong mùa hè.
- Trẻ biết chọn trang phục phù hợp thời tiết mùa hè.
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Rèn khả năng sử dụng ngôn ngữ mô tả thời tiết mùa hè.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết mặc trang phục phù hợp thời tiết
- Biết ăn uống, vệ sinh cá nhân  để phòng tránh bệnh tật mùa hè.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Tranh ảnh về mùa hè
- Bài hát: Bé yêu biển lắm
2. Đồ dùng của trẻ
- Tranh lô tô về trang phục mùa hè
- Trang phục theo mùa
III. Tiến hành
1. Ổn định
- Cô cho trẻ hát bài “Mùa hè đến”
- Hỏi trẻ tên bài hát? Bài hát nói về mùa gì?
- Ngoài mùa hè thì còn có mùa gì nữa?
- Cô giới thiệu vào bài
2. Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu cảnh vật và thời tiết mùa hè.
- Cô đọc câu đố:
                       “Mùa gì nóng nực
                        Trời nắng chang chang
                         Đi học, đi làm
                         Phải đội mũ nón?”
                                                    (Mùa hè)
- Cô cho trẻ xem một số tranh, ảnh về cảnh vật và thời tiết mùa hè trưng bày ở trong lớp và đàm thoại.
- Âm thanh nào của thiên nhiên là biểu hiện đặc trưng của mùa hè? (Tiếng ve kêu)
- Những loại cây nào thường nở hoa vào mùa hè (Cây phượng)
- Thời tiết mùa hè như thế nào? (trời nắng, nóng nực…)
- Những loại trái cây ngon, ngọt ngào thường có mùa hè? (quả mít, xoài, na…)
- Tại sao mùa hè có nhiều trái cây ngon, ngọt?( vì mùa hè có nhiều nắng, cây cối hấp thụ được nhiều ánh sáng…)
- Mùa hè thường có hiện tượng gì xảy ra (có mưa giông, mưa rào,…)
* Cô củng cố lại và giáo dục trẻ.
Hoạt động 2: Nhận biết sinh hoạt của con nguời trong mùa hè
- Mùa hè, trời nóng bức, khi đi học, đi chơi, các con phải chú ý điều gì? ( mặc quần áo mỏng, nhẹ, dễ thấm và thoát mồ hôi, đội mũ, không đi tắm mưa, tắm ao, hồ…)
- Mùa hè, trời nóng bức, thường có những loại dịch bệnh gì?
- Để phòng tránh những loại dịch bệnh đó, các con phải làm gì?
- Khi trời mưa to, sấm chớp, các con có được ra đùa nghịch và tắm nước mưa không. Vì sao? 
- Hoạt động nào vào buổi sáng sớm, buổi chiều mùa hè ở vùng biển được mọi người mong chờ nhất? (Tắm biển)
- Nơi nghỉ mát nào được mọi người mong muốn được đến thăm trong mùa hè?
- Các con đã được bố mẹ cho đi nghỉ mát ở đâu chưa?
* Cô củng cố lại và giáo dục trẻ.
Hoạt động 3: Trò chơi
*Trò chơi “Lấy trang phục theo mùa”.
- Cô cho trẻ lấy trang phục theo mùa theo yêu cầu của cô. 
* Trò chơi “Tìm đồ dùng phù hợp với mùa hè”.
- Cô chia thành 3 đội chơi .
- Mỗi đội có một bộ lô tô về các đồ dùng của trẻ như: áo mưa, mũ len, mũ vải, ô, váy ngắn, áo ấm,...và cho trẻ chọn
- Cô bao quát và nhận xét trẻ chơi
3. Kết thúc
- Trẻ hát bài: Bé yêu biển lắm
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 12 tháng 3 năm 2023 
Hoạt động học: DKNH: Mùa hè
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích –yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu bài hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ca hát và phong cách khi biểu diễn. 
- Trẻ trả lời to rõ ràng câu hỏi của cô.
3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú tham gia vào bài học.
- Trẻ lắng nghe cô hát
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Video về trời mùa hè.
- Mô hình sân khấu, micro.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
III. Tiến hành
1 Ổn định tổ chức 
- Các con lại đây với cô nào.
- Cho trẻ xem video, hình ảnh về trời mùa hè.
- Con thấy mùa hè như thế nào?
- Thế mùa hè đến các con có thích không? Vì sao?
- Cô giới thiệu bài hát.
2. Nội dung.
Hoạt động 1: Dạy trẻ hát
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần, giảng nội dung của bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc.
- Bài hát nói về mùa gì? Các con thấy giai điệu bài hát như thế nào?
* Cô dạy trẻ hát
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát cùng cô 
- Từng tổ hát luân phiên.
- Nhóm hát nối tiếp
- Cá nhân hát ( cô sửa sai cho trẻ)
* Hỏi trẻ: Tên bài hát, tên tác giả?
=> Cô giáo dục trẻ
Hoạt động 2: Trò chơi Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi; 3- 4 lần
- Cô hỏi tên trò chơi
Hoạt động 3: Hát nghe: Mây và gió.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2, lần 2 có múa minh họa trẻ hưởng ứng cùng cô
- Cô hỏi tên bài hát nghe.
3. Kết thúc
Cô nhận xét tuyên dương, động viên trẻ hướng tới giờ sau tốt hơn
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 13 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học: Dạy trẻ học thuộc thơ: Mùa hạ tuyệt vời
                                                    Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, thuộc và hiểu nội dung bài thơ, biết đọc đúng nhịp bài thơ
2. Kỹ năng
- Trẻ đọc rõ ràng, mạch lạc, rèn trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc
- Rèn kỹ năng đọc thơ
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Biết ăn, mặc phù hợp và biết giữ gìn vệ sinh cơ thể
 II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Máy tính, hình ảnh minh họa bài thơ
- Nhạc bài hát: Mùa hè đến.
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng.
- Hình ảnh nhân vật trong bài thơ.
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức
 - Cô cùng trẻ vận động bài hát “ Mùa hè đến ”
+ Hỏi trẻ tên bài hát?
+ Bài hát nói về mùa gì ?
- Cô giới thiệu vào bài
2. Nội dung.
Hoạt động 1: Đọc thơ cho trẻ nghe 
- Cô đọc diễn cảm lần 1 kết hợp cử chỉ, nét mặt 
- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về mùa hạ tuệt vời, có những loại hoa và con vật báo hiệu mùa hè đến và cả những ước mơ của em bé.
- Cô đọc diễn cảm lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa trên máy tính.
- Hỏi trẻ cô vừa đọc bài thơ gì?
Hoạt động 2: Dạy trẻ học thuộc thơ
- Cả lớp đọc theo cô 3-4 lần
- Tổ đọc (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Nhóm đọc nối tiếp, nhóm bạn nam, bạn nữ
- Cá nhân lên đọc
*Tìm hiểu nội dung bài thơ
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?
- Mùa hạ hay còn gọi là mùa gì? 
- Tác giả miêu tả cảnh mùa hạ như thế nào?
- Có những loài hoa nào báo hiệu mùa hạ đến?
- Các chú ve làm gì?
- Ánh nắng mùa hạ như thế nào?
-  Hai câu thơ cuối nói lên điều gì ?
- Mùa hạ đến con ước mơ điều gì?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ 
* Thực hành trải nghiệm
- Cô cho trẻ đọc sử dụng hình ảnh trong bài thơ 1-2 lần
Hoạt động 3: Củng cố
- Cô ngâm thơ cho trẻ nghe lần 1
- Cô ngâm cho trẻ nghe lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô 
3. Kết thúc
 Cô động viên, nhắc nhở trẻ và gợi mở hoạt động sau.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 14 tháng 4 năm 2023
Hoạt động học: Dự án làm diều giấy
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

I. Mục đích – yêu cầu
S. Khoa học
- Trẻ biết một số loại giấy để sử dụng làm nhiều loại diều khác nhau như diều: Cánh bướm, diều cánh chim, ... 
T. Công nghệ
- Sử dụng nguyên liệu: Giấy màu, giấy vẽ, giấy in,...kéo, súng bắn keo, chỉ, keo dính, đề can...
E. Kỹ thuật
- Trẻ sử dụng  nguyên  liệu bằng giấy để chế tạo ra diều giấy 
A. Nghệ  thuật
- Vẽ, thiết kế diều, dùng các nguyên vật liệu để trang trí diều
M. Toán
- Trẻ đo, cắt giấy để có kích thước phù hợp
II. Chuẩn bị
- Các nguyên liệu về giấy, keo, kéo, đề can...rổ đựng nguyên liệu
- Máy tính, nhạc bài hát: Mùa hè đến, giá treo
III. Tiến hành
*Bước 1: Hỏi
- Cô cùng trẻ hát vận động bài: Mùa hè đến
- Hỏi trẻ tên bài hát?
- Mùa hè đến thường có những hoạt động gì?
- Cô đưa ra tình huống cho trẻ
- Cô gợi mở ý tưởng cho trẻ (mùa hè đến thường được đi thả diều)
*Bước 2: Tưởng tượng
- Các con đã có ý tưởng gì để làm diều giấy?
- Làm bằng nguyên liệu gì?
- Cách làm như thế nào?
- Cách trang trí diều ra sao?
- Trẻ tự nói lên ý tưởng của mình, nguyên liệu để thiết kế diều
*Bước 3: Thiết kế
- Cô cho trẻ về nhóm để thảo luận và vẽ bản thiết kế
- Sau khi trẻ đã thảo luận và phân công nhiệm vụ cô lại gần và hỏi trẻ
+Nhóm con phân công nhiệm vụ như thế nào? Ai làm nhóm trưởng? Con đảm nhận nhiệm vụ gì? Nhóm trưởng làm gì?,...
- Cô bao quát và gợi hỏi trẻ
- Các con đang thiết kế gì?
- Các con có khó khăn gì gì khi thiết kế không?( Nếu có cô có thể trợ giúp trẻ)
- Trẻ treo bản thiết kế lên bảng
*Bước 4: Chế tạo
- Cô cho trẻ thực hiện làm diều giấy theo bản vẽ đã thiết kế và thống nhất thảo luận theo nhóm
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ khi cần thiết
- Con đang làm gì?
- Con làm ntn?
- Con sẽ trang trí cái diều này ntn?
*Bước 5: Cải tiến
- Con có muốn thay đổi gì trong bản thiết kế hoặc sản phẩm của mình không?
- Nếu thay đổi con sẽ làm thế nào?
- Cho trẻ nêu ý tưởng nếu trẻ muốn thay đổi lại
- Các nhóm lên chia sẻ sản phẩm của nhóm mình. Nhóm còn lại dặt câu hỏi cho nhóm bạn
- Sau khi hoàn thành chiếc diều con sẽ làm gì?
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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NHÁNH 3:                                                               TRANG PHỤC MÙA HÈ
Thời gian 1 tuần: Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023
Người thực hiện: Phạm Thu Huyền
Thứ 2 ngày 17 tháng 4 năm 
Hoạt động học: Chuyền bóng qua chân
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết cầm bóng bằng 2 tay chuyền bóng qua chân và không làm rơi bóng
 Trẻ biết cầm bóng bằng 2 tay chuyền bóng qua chân và không làm rơi bóng
- Trẻ biết tên vân động, biết chơi trò chơi vận động
2. Kỹ năng
- Rèn sự quan sát, ghi nhớ có chủ định, 
- Kỹ năng chuyền và bắt bóng kết hợp tay và mắt.
- Trẻ nhanh nhẹn khéo léo khi tham gia trò chơi.
3. Thái độ 
- Trẻ tích cực tham gia vào bài học
 II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Máy tính, sắc xô, bóng cô to hơn bóng của trẻ.
- Sân tập sạch sẽ an toàn cho trẻ.
2. Đồ dùng của trẻ.
- Trang phục gọn gàng
- Bóng nhựa 
III. Tiến hành                
 1. Ổn định tổ chức
- Cô hỏi cùng trẻ trò truyện về chủ đề nhánh
- Cô dẫn dắt vào nội dung bài
2. Nội dung
Hoạt động 1: Khởi động
- Cô trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi sau đó về đội hình 3 hàng
ngang để tập BTPTC
 Hoạt động 2: Trọng động
- Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao
- Chân: Hai tay chống hông, bước từng chân lên trước đầu gối khuỵu
- Bụng: Hai tay chống hông xoay người sang 2 bên
 - Bật: Bật chân trước chân sau
- Tập kết hợp bài: Mùa hè đến,  trẻ tập 2 lần 4 nhịp
- Sau đó chuyển hai hàng dọc quay mặt vào nhau.
* VĐCB: Chuyền bóng qua đầu, qua chân
- Cô tạo tình huống cho trẻ trải nghiệm với bóng 
- Cô hỏi trẻ vừa được chơi gì? Khi chơi với bóng các con cảm thấy thế nào?
- Cô thống nhất và giới thiệu vận động
- Chuyển đội hình 2 hàng dọc
+ Cô làm mẫu lần 1 không phân tích
+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích: Các bạn đứng thành hành dọc, bạn đứng trước cách bạn đứng sau một cánh tay, chân bước rộng bằng vai. Bạn đầu hàng sẽ là người cầm bóng bằng 2 tay. Khi có hiệu lệnh “Chuyền” thì bạn đầu hàng nhanh chóng đưa quả bóng qua chân , bạn thứ hai nhận bóng bằng hai tay từ dưới chân bạn thứ nhất và cứ như vậy chuyền bóng tới bạn cuối hàng
+ Cô cho trẻ lên tập các bạn quan sát và nhận xét 
*Trẻ thực hiện
- Trẻ 2 hàng thực hiện lần lượt
- Cô tổ chức thi đua giữa 2 tổ (Cô theo dõi sửa sai động viên khích lệ trẻ)
- Cô hỏi tên vận động
 Cô gọi trẻ lên thực hiện 2- 3 lần.
· Hỏi trẻ vừa tập vận động gì.

*TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi, cô cho trẻ chơi từ 1-2 lần 
- Cô hỏi trẻ tên trò chơi vận động
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi theo vòng tròn đi nhẹ nhàng.
3. Kết thúc. Cô nhận xét bài học động viên trẻa trả lời các câu hỏi của cô, đoàn kết với bạn bè.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 18 tháng 04 năm 2022
Hoạt động học: Dạy hát .Dạy bé mặc quần áo
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu bài hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ca hát và phong cách khi biểu diễn.
3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú tham gia vào bài học.
- Trẻ lắng nghe cô hát.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Video về trời mùa hè.
- Mô hình sân khấu, micro.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
III. Tiến hành
1 Ổn định tổ chức 
- Các con lại đây với cô nào.
- Cho trẻ xem video, hình ảnh về trời mưa.
- các con có nhận xét gì về đoạn vi deo vừa xem?
- trò chuyện với trẻ nội dung video.
- Cô giới thiệu bài hát.
2. Nội dung.
Hoạt động 1: Dạy trẻ hát
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần, giảng nội dung của bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc.
- Cô vừa hát bài hát gì? Các con thấy giai điệu bài hát như thế nào?
* Cô dạy trẻ hát
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát cùng cô 
- Từng tổ hát luân phiên.
- Nhóm hát nối tiếp
- Cá nhân hát ( cô sửa sai cho trẻ)
* Hỏi trẻ: Tên bài hát, tên tác giả?
=> Cô giáo dục trẻ
Hoạt động 2: Trò chơi Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi; 3- 4 lần
- Cô hỏi tên trò chơi
Hoạt động 3: Hát nghe: Thật đáng chê.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 2, lần 2 có múa minh họa trẻ hưởng ứng cùng cô
- Cô hỏi tên bài hát nghe.
3. Kết thúc
Cô nhận xét tuyên dương, động viên trẻ hướng tới giờ sau tốt hơn
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 19 tháng 4 năm 2023
Hoạt động học: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
Lĩnh vực: Phát triển  nhận thức
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau vế số lượng trong phạm vi 5 .Trẻ biết xếp các đối tượng thành hàng ngang từ trái qua phải
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, 
- Kỹ năng xếp tương ứng và kỹ năng đếm từ trái qua phải
3.Thái độ: 
- Giáo dục trẻ hứng thú tham gia vào bài học
II. Chuẩn bị
1/ Đồ dùng của trẻ:
 - Mỗi trẻ có 5 con mèo, 5 con cá và thẻ số từ 1 – 5
 2/ Đồ dùng của cô:
 - Chương trình power point. - Nhạc bài: “Tập đếm”
 III. Tiến hành
1/ Ổn định: 
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát: “ Tập đếm” 
- Các con vừa hát bài hát gì? 
- Trong bài hát vừa rồi các con vừa nhắc đến những con số nào?
- Cô giới thiệu vào bài
2. Nội dung
Hoạt động 1: Ôn tập nhận biết  số lượng trong phạm vi 5 
- Cô mở chương trình power point cho trẻ quan sát và cô hỏi trẻ: 
- Có mấy bông hoa?
 + Có mấy cái váy? - Có 4 cái váy ạ! 
+ Có mấy bộ quần áo?
-Cô khái quát lại cho trẻ kết quả.
Hoạt động 2: So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5. 
*Cô cho trẻ xếp tất cả các ô thành hàng ngang từ trái qua phải ở trước mặt ( Trẻ đếm)
- Cô cho trẻ lấy 4 con thỏ ở rổ ra xếp dưới mỗi cái ô 1 con Thỏ xếp vừa đếm từ 1 - 4. 
- Trẻ đếm lại 2 nhóm
- Cho trẻ so sánh  nhóm ô và  nhóm thỏ như thế nào với nhau?
- Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn?
- Nhóm ô nhiều hơn nhóm thỏ là mấy cái ? Nhóm thỏ ít hơn nhóm ô là mấy con?
- Để số ô và số Thỏ bằng nhau thì phải làm như thế nào? - Thêm 1 Thỏ ạ
- Trẻ thêm 1 con thỏ( Cô cho trẻ đếm số thỏ và số ô)
- Hai nhóm này như thế nào với nhau?
- Đều bằng mấy? Cho trẻ đặt thẻ số 5 ở 2 nhóm
- Cô cho trẻ cất 2, 3, 4, 5 con thỏ cho trẻ đếm và so sánh tạo sự bằng nhau
- Cho trẻ cất dần 2 nhóm và đếm
* Cho trẻ xếp 5 con thỏ, xếp 4 củ cà rốt cho trẻ đếm và so sánh tạo sự bằng nhau
- Cô cho trẻ cất 2, 3, 4, 5 củ cà rốt cho trẻ đếm và so sánh tạo sự bằng nhau
- Cho trẻ cất dần 2 nhóm và đếm
Hoạt động 3: Ôn luyện và củng cố 
*TC1: “ Tìm nhà”
 - Cô mở chương trình trò chơi ở power point cho trẻ chơi. 
-Tìm nhà có số chấm tròn lớn hơn 4 
+ Tìm nhà có số chấm tròn lớn hơn 3 .....
+ Tìm nhà có số chấm tròn nhỏ hơn 5,.... 
*TC2: Kết bạn
- Cô nói tên trò chơi và cách chơi
+ Kết bạn nhóm có 4 bạn – nhóm có 5 bạn và tạo sự bằng nhau của 2 nhóm
+ Kết bạn nhóm có 3 bạn – nhóm có 5 bạn và tạo sự bằng nhau của 2 nhóm,....
-Cô cho trẻ chơi 1-2 lần và động viên trẻ chơi
3. Kết thúc : 
- Cô nhận xét giờ học, khen và động viên trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 20 tháng 04 năm 2023
 Hoạt động học: Dạy trẻ học thuộc thơ: Ông mặt trời
                                                                           Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, thuộc và hiểu nội dung bài thơ, biết đọc đúng nhịp bài thơ.
2. Kỹ năng
- Trẻ đọc rõ ràng, mạch lạc, rèn trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc. 
- Trẻ có kỹ năng nắng nghe và trả lời các câu hỏi, ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ có kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.
- Biết ăn, mặc phù hợp và biết giữ gìn vệ sinh cơ thể.
 II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Máy tính, hình ảnh minh họa bài thơ.
- Nhạc bài hát: Cháu vẽ ông mặt trời.
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng.
- Hình ảnh nhân vật trong bài thơ.
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức
 - Cô đọc câu đố.
Có ông mà chẳng có bà
Suốt ngày tỏa nắng la cà trời cao
-Đố bé là gì?
- Cô giới thiệu vào bài
2. Nội dung.
Hoạt động 1: Đọc thơ cho trẻ nghe 
- Cô đọc diễn cảm lần 1 kết hợp cử chỉ, nét mặt 
- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về ông mặt trời tỏa ánh nắng.
- Cô đọc diễn cảm lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa trên máy tính.
- Hỏi trẻ cô vừa đọc bài thơ gì? Tác giả nào?
Hoạt động 2: Dạy trẻ học thuộc thơ
- Cả lớp đọc theo cô 3-4 lần
- Tổ đọc (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Nhóm đọc nối tiếp, nhóm bạn nam, bạn nữ
- Cá nhân lên đọc (Cô chú ý sửa sai)
*Tìm hiểu nội dung bài thơ
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả?
- Tác giả viết về ông mặt trời như thế nào? 
- Từ óng ánh nghĩa là gì? (ánh sáng lấp lánh)
- Ông mặt trời tỏa ánh nắng cho ai?
- Mẹ và bé làm gì?
- Ông mặt trời và bé nhìn nhau như thế nào?
- Em bé nói với ông mặt trời như thế nào?
- Qua bài thơ con thấy ông mặt trời giúp ích gì cho con người?
- Giáo dục: Ông  mặt trời giúp cho cây xanh quang hợp tươi tốt tỏa nắng ấm áp cho muôn loài ánh nắng buổi sáng rất tootscho sức khỏe vài vậy các con lên tập thể dục  buổi sáng ,khi đi ra ngoài nắng các con phải đội mũ và che ô.
* Thực hành trải nghiệm
- Cô cho trẻ đọc sử dụng hình ảnh trong bài thơ 1-2 lần
Hoạt động 3: Củng cố
- Cô ngâm thơ cho trẻ nghe lần 1
- Cô ngâm cho trẻ nghe lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô 
3. Kết thúc
 Cô động viên, nhắc nhở trẻ và gợi mở hoạt động sau.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 21 tháng 3 năm 2023 
Hoạt động học: Vẽ trang phục mùa hè
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ Biết vẽ một số loại trang phục quần áo mùa hè.
- Trẻ biết bố cục hợp lí,màu sắc hài hòa khuyến khích trẻ vẽ sáng tạo.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.
- rèn kỹ năng tô màu vẽ nét và phối hợp màu sắc phù hợp trang phục của trẻ.
3. Thái độ
- trẻ hứng thú tích cực vào hoạt động, biết  yêu thích giữ gìn sản phẩm.
II. Chuẩn bị
1.Đồ dùng của cô:
- Nhac bài hát nắng sớm.
-Tranh mẫu
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, giấy vẽ bút màu.
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cho cả lớp hát bài nắng sớm.
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trò chuyện với trẻ vè thời tiết trong ngày.
Các con có muốn mình làm nhà thiết kế tài ba không để tạo ra những bộ quần áo mùa hè thật mát mẻ không?
Cô giới thiệu bài hát
2. Nội dung.
Hoạt động 1: quan sát và đàm thoại.
- Cô cho trẻ quan sát tranh 1: trang phục bạn gái.
-Bức tranh cô vẽ gì đây?
- Váy cô vẽ như thế nào? Được vẽ bởi những nét gì?
- Để cho thêm phần nữ tính cô còn tạo thêm những gì?( chấm bi, hoa văn của váy)
-Tô màu gì?
- Cô cho trẻ quan sát tranh 2: trang phục bạn trai.
- Cô có tranh gì đây?
- Các con nhìn xem bức tranh cô vẽ gì?
-Trong bức tranh cô vẽ quần áo gì?
- Quần sóoc đâu con, áo nào là áo cộc tay?
- Quần áo của cô vẽ màu gì?
- Tranh còn vẽ gì nữa .
- Các con thường mặc quần áo cộc tay vào mùa nào?
- Cô cho trẻ  đàm thoại tranh của mình cho trẻ tự khám phá.
- các con có nhận xét gì về trang phục nàỳ.
- Cô hỏi ý định của trẻ ? vẽ như thế nào?
Hoạt động 2: Trẻ thực hiện.
- Cô bao quát trẻ khuyến khích trẻ sáng tạo ,giúp đỡ trẻ yếu.
- Cô hỏi tên trò chơi
Hoạt động 3:Nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Con thích bài nào ? Vì sao con thích?
3. Kết thúc
Cô nhận xét tuyên dương, động viên trẻ hướng tới giờ sau tốt hơn
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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NHÁNH 4:                                                              TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (NƯỚC)
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 24/04 đến  28/04/2023                                                                                   
   Người thực  hiện: Nguyễn Thị Mơ
Thứ 2 ngày 24 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học:  Bật sâu 30-35cm
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi của vận động: Bật sâu 30 – 35 cm
- Trẻ biết  nhún bật, phối hợp chân tay nhịp nhàng để bật sâu, chạm nhẹ bằng ½ bàn chân trước.
- Biết cách chơi, luật chơi hứng thú tham gia chơi trò chơi.
 Trẻ biết cách bật sâu Theo hướng dẫn của cô
2. Kỹ năng
- Thông qua bài tập rèn sự khéo léo, phát triển ở trẻ tố chất : mạnh , khéo
- Phát triển ở trẻ khả năng: giữ thăng bằng
- Có tinh thần phối hợp đồng đội trong khi chơi
3. Thái độ
- Trẻ yêu thích luyện tập, rèn luyện sức khỏe. biết tác dụng của việc tập thể dục cho cơ thể phát triển khỏe mạnh. 
II. Chuẩn  bị
1. Đồ dùng của cô
- Máy tính, loa, nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với
-  Sắc xô.
2. Đồ dùng của trẻ
- Ghế nhựa cao 25- 30cm
- Dây thừng 
- Trang phục gọn gàng..
III.Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức
            - Cô trò chuyện cùng trẻ hát bài: Cho tôi đi làm mưa với.
           - Bài hát nói về cái gì?  Cô giới thiệu
           2. Nội dung
Hoạt động 1: Cùng bé khởi động
- Cho trẻ đi thành vòng tròn đi mũi bàn chân, đi thường,đi bằng gót bàn chân, đi chạy chậm, chạy nhanh về 3 hàng.
Hoạt động 2: Trọng động
*Bài tập phát triển chung
- Cô bật nhạc bài : Cho tôi đi làm mưa với, trẻ tập 2 lần 4 nhịp.
- Tay: Đưa ra trước, gập khủy tay
- Lưng, bụng:  Cúi người về phía trước.
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên   
- Bật: Bật chụm tách chân 
- Động tác nhấn mạnh: tay
- Sau đó chuyển đội hình hai hàng dọc.
*Vận động cơ bản: Bật sâu 30 - 35 cm
- Cô cho trẻ trải nghiệm với ghế thể dục, trẻ chọn vận động
- Cô giới thiệu vận động.
- Cô làm mẫu lần 1: ( Không giải thích)
- Lần 2: Cô làm mẫu và phân tích: 
TTCB: Đứng tự nhiên trên ghế thể dục, hai tay thả xuôi, tạo đà. Khi có hiệu lệnh “bật” hai tay đưa ra trước lăng nhẹ xuống dưới, ra sau để lấy đà, đồng thời khụy gối, nhún chân và đạp mạnh để bật sâu xuống đất nhẹ nhàng bằng 2 chân. Sau đó đi về cuối hàng đứng.
- Cô làm mẫu lần 3 hướng sự chú ý của trẻ vào kỹ thuật bật.
- Cô mời một trẻ lên thực hiện, trẻ quan sát, sửa sai cho trẻ.
- Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô cho lần lượt mời từng trẻ ở từng hàng lên thực hiện vận động mỗi lần 2 trẻ. Cô luôn động viên, khuyễn khích, sửa sai kịp thời cho trẻ.
- Lần 2: Cho trẻ thực hiện dưới hình thức từng tổ tập.
- Lần 3: Cho trẻ thực hiện dưới hình thức thi đua theo đội xem ai giỏi nhất. ( Thi đua 2 đội). Đội nào các bạn bật thật đúng thao tác, nhanh hơn đội đó chiến thắng.
- Cô mời trẻ khá lên tập 
Trẻ thực hiện 1 đến 2 lần
- Cô theo dõi sửa sai động viên khích lệ trẻ
*Trò chơi vận động: Kéo co.
- Cô cho trẻ nói lại cách chơi, luật chơi.( Nếu trẻ không nói được, cô nhắc lại cách chơi, luật chơi).
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khỏe nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là người thua cuộc. 
- Luật chơi: Bên nào dẫm phải vạch chuẩn là người thua cuộc
- Cô tổ chức cho 2 đội thi đua kéo co, cô bao quát động viên, khuyến khích trẻ chơi
[image: ]Trẻ tham gia chơi cùng các bạn 
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi theo vòng tròn đi nhẹ nhàng.
3. Kết thúc:
 - Cô nhận xét động viên trẻ
[bookmark: _Hlk129779146]IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 25 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học:  Đo dung tích bằng một đơn vị đo
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I.Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết đo dung tích bằng một đơn vị đo.
- Biết chọn thẻ số thích hợp để biểu đạt kết quả đo.
 2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn khi đong đo và không làm đổ nước.
- Rèn kỷ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, đúng thuật ngữ toán học.
- Dạy trẻ thao tác đo, biểu thị cách đo bằng một đơn vị đo.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức tiết kiệm nước và biết bảo vệ nguồn nước sạch.
- Tham gia tích cực các hoạt động.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Chậu nước, khay đựng  chai nước vạch màu xanh, màu đỏ, màu vàng có kích thước khác nhau và ca để đo dung tích nước (được dùng làm đơn vị đo), thẻ số 1-5.         
- Nhạc bài: Cho tôi đi làm mưa với.
2. Đồ dùng của trẻ
- Chậu nước, khay đựng  chai nước vạch màu xanh, màu đỏ, màu vàng có kích thước khác nhau và ca để đo dung tích nước (được dùng làm đơn vị đo), thẻ số 1-5, có kích thước nhỏ hơn đồ dùng của cô.  
- Tâm thế sẵn sàng.
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát bài: Cho tôi đi làm mưa với.
+ Hỏi trẻ: Các con hát bài gì?
 + Mưa có lợi ích như thế nào?
 + Vậy ngoài nguồn nước  mưa con biết nguồn nước nào nữa?
- Cô giới thiệu vào bài.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Đo dung tích bằng một đơn vị đo
- Cô cho trẻ về chỗ ngồi.
- Các con nhìn xem trên khay của cô gồm có những gì nào?
- Các con ạ, nước đựng trong chai gọi là dung tích của chai nước.
- Để biết chính xác dung tích của mỗi chai nước cô tiến hành đo dung tích của chai nước. Cô dùng 1 cái ca làm đơn vị đo.
- Cô sẽ dùng ca này để múc đầy nước rồi đổ cho nước chảy vào chai, tay phải cô cầm ca nước, tay trái cô giữ chai và đổ dần nước vào chai không làm rơi nước ra ngoài, cô đổ được cốc nước đầu tiên, cô dùng bút vạch ngang  vào đánh dấu mức nước trong chai, cứ thế cô  múc1 ca nước  đổ vào chai cô dùng bút đánh thêm 1 vạch ngang ở chai. Khi chai đã đầy cô sẽ đếm số vạch đã đánh đấu trên chai.
- Các con đếm xem dung tích chai nước  bằng mấy lần dung tích ca nước? ( Trẻ đếm vạch).
- Tương ứng với 1 ca nước thì chúng mình phải dùng thẻ số mấy?
( Cô mời 1 trẻ lên chọn thẻ số gắn vào cổ chai).
- Cô làm tương tự với chia vạch màu đỏ, màu vàng.
- Các con ơi! Khi chai nước đầy thì chai nước này có thể tích. Thể tích chai nước bằng số lần ca nước được đong vào chai. 
Hoạt động 2: Thực hành đo 
- Cho 3 nhóm về bàn sắp xếp, phân chia đồ dùng và thực hiện thao tác đo.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ nếu cần.
- Cô cho trẻ tại mỗi nhóm chia sẻ kết quả đo của mình và so sánh với bạn.
- Chai của con đựng được mấy ca?
- Vì sao lại có kết quả khác nhau?
- Như vậy lượng nước ở các chai to hơn sẽ đựng được nhiều hơn và chai bé hơn sẽ đựng được ít hơn.
- Vì sao chúng ta biết được điều này ?
- Chính là nhờ chúng ta biết đong nước bằng ca.
- Cô kết luận: Cùng một đơn vị đo nhưng dung tích của từng vật khác nhau thì se cho kết quả khác nhau, vật càng nhỏ thì số lần đong đo càng ít và ngược lại.
Hoạt động 3: Củng cố
- Trò chơi: Vắt nước cam.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần( cô bao quát và kiểm tra kết quả sau khi chơi).
3. Kết thúc
- Cô động viên, tuyên dương trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 4 ngày 26 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học:  Nước thật quý
Lĩnh vực: Phát triển TCKN – XH
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức 
- Trẻ biết các nguồn nước, ích lợi của nước đối với sự sống của con người, từ đó trẻ có ý thức, hành vi bảo vệ môi trường nước.
- Trẻ biết nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, tác hại của nước bẩn đối với đời sống con người và cách bảo vệ nguồn nước.
-Trẻ biết các hành động đúng và sai về bảo vệ nguồn nước 
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng bảo vệ,  nguồn nước sử dụng nước đúng cách
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch, sử dụng nước đúng mục đích. Trẻ yêu thích các hoạt động khám phá.
- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động.
II. Chuẩn bị 
1. Đồ dùng của cô
- Đoạn phim, tranh ảnh về một số hoạt động của con người có sử dụng nước( uống nước, nấu thức ăn, tắm rửa, tưới cây, máy bơm nước cho cánh đồng lúa, xe cứu hỏa chở nước chữa cháy..) 
- Nhạc bài hát : Cho tôi đi làm mưa với
- Tranh ảnh về tác hại của việc làm ô nhiễm nguồn nước, những việc làm gây ô nhiễm môi trường nước, cách bảo vệ nguồn nước
2. Đồ dùng của trẻ
- 2 bể nuôi cá
- 1 số hình ảnh về nước và các hoạt động bảo vệ nguồn nước.
III. Tiến hành.
1. Ổn định tổ chức
-  Cô và trẻ hát bài hát: Cho tôi đi làm mưa với
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Chúng mình nhìn thấy mưa ở đâu?
+ Chúng mình thấy nước có ở những đâu?
2. Nội dung
Hoạt động 1: Trò chuyện về lợi ích của nước
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về vai trò của nước, kết hợp xem đoạn phim và các hình ảnh minh họa
+ Trong đoạn phim vừa rồi các con nhìn thấy nước được sử dụng vào những công việc gì ?
+ Nếu không có nước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Con người sẽ như thế nào? Cây trồng sẽ ra sao? Con vật sẽ như thế nào ?
+ Muốn bảo vệ nguồn nước sạch, chúng ta phải làm gì ?
=> Cô kết luận: 
Hoạt động 2: Dạy trẻ kỹ năng sử dụng nước đúng cách và cách bảo vệ nguồn nước
-  Cô tạo tình huống về các hành vi sử dụng nước đúng và chưa đúng
+ Cho trẻ nhận biết hành vi đúng hay sai
+ Cho 2-3 trẻ thực hiện lại hành vi sử dụng nước đúng cách
-  Cô và trẻ cùng đọc bài ‘Vè về nước’ về chỗ ngồi và xem hình ảnh đường dẫn nước bị hỏng:
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu đường dẫn nước không được xử lý kịp thời?
=> Giáo dục trẻ cách sử dụng nước đúng cách
* Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ nguồn nước
- Cô đưa ra 2 bể nuôi cá bẩn và sạch, cho trẻ quan sát và đưa ra nhận xét
+ Tại sao con cá lại chết? vì sao con biết đó là nước bị ô nhiễm?
+ Tại sao con cá vẫn sống? vì sao con biết đó là nước sạch?
- Bây giờ cô có yêu cầu dành cho các bạn, các bạn hãy xem trong đoạn video có những hành vi nào gây ô nhiễm nguồn nước
- Cho trẻ xem 1 đoạn video về nguồn nước bị ô nhiễm
+ Chúng mình hãy kể cho cô xem trong đoạn video vừa rồi có những hành vi nào gây ô nhiễm nguồn nước?
+ Cô kiểm tra kết quả của trẻ bằng hình ảnh
- Cô đưa ra 1 hình ảnh trọng tâm và trò chuyện
+ Con đang xem hình ảnh gì? khi thấy hình ảnh này con sẽ làm gì?
=> Giáo dục trẻ cách bảo vệ nguồn nước
+ Nếu con người sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm thì sẽ như thế nào?
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi ‘Trời mưa’
Hoạt động 3: Trò chơi
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Hãy chọn đúng”
Chia lớp thành 2 đội: Hai đội chọn hình ảnh đúng về cách bảo vệ sử dụng nguồn nước và gắn vào hình giọt nước có khuôn mặt cười. Đội nào chọn được nhiều hình ảnh về cách bảo vệ nguồn nước đội đó chiến thắng
Cô kiểm tra kết quả
- Trò chơi: Ai thông minh hơn
+ Cô chia trẻ thành 3 nhóm, cô đưa ra hình ảnh về hành vi đúng và không đúng về cách bảo vệ nguồn nước, trong thời gian 3 giây các nhóm phải quan sát và lắc sắc xô để giành quyền trả lời
=> Cô khẳng định và trẻ đưa ra thông điệp: Nước thật đáng quý, hãy bảo vệ nguồn nước
3. Kết thúc
- Cô động viên nhắc nhở trẻ.

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 5 ngày 27 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học: Truyện: “Giọt nước tí xíu”
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I .Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức 
- Trẻ hiểu nội dung truyện, tên truyện, tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ nghe hiểu biết trả lời câu hỏi của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng nghe, ghi nhớ có chủ định. Trẻ trả lời rõ ràng, mạch lạc, rèn trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
3.Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn nguồn nước sạch sẽ để phục vụ cho đời sống con người.
II. Chuẩn bị  
1. Đồ dùng của cô
- 1 lọ nước, 1 cái lá
- Màn hình máy tính, vi deo nội dung truyện.
- Tranh chuyện.
2. Đồ dùng của trẻ
- Hình ảnh nhân vật trong câu chuyện 
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ quan sát xem thí nghiệm của cô và nhận xét
- Cô nhỏ giọt nước lên trên lá 
- Các con thấy giọt nước của cô như thế nào ?
=> Cô giới thiệu truyện “Giọt nước tí xíu”
2. Nội dung
Hoạt động 1: Kể chuyện bé nghe
- Cô kể lần 1: Diễn cảm kết hợp cử chỉ, ánh mắt
- Tóm tắt truyện: Có một giọt nước tí xíu cùng bạn bè của mình được ông mặt trời đưa đi khắp mọi nơi. Gió lạnh làm cho họ xích lại gần nhau tạo thành những đám mây đen và rơi xuống mặt đất thành từng giọt. Đó chính là mưa.
- Chơi chuyển: Mưa to, mưa nhỏ
- Cô kể lần 2: Kết hợp tranh truyện
Hoạt động 2: Đàm thoại
- Cô vừa kể câu chuyện gì ?
- Trong truyện có những ai ?
- Nhà bạn tí xíu ở đâu ?
- Tí xíu cùng các bạn đang vui chơi thì có ai đến rủ đi chơi ?
- Ông mặt trời nói với tí xíu như thế nào ?
- Tí xíu có bay lên được không ?
- Tại sao bạn tí xíu lại bay lên được?
- Nhờ điều gì mà tí xíu lại bay được vào đất liền ?
- Vào đất liền tí xíu thấy gì ?
- Thấy lạnh bạn tí xíu làm gì cho khỏi rét ?
=> Giáo dục trẻ
- Chơi: Trời mưa
* Thực hành trải nghiệm
- Cô cho trẻ sử dụng hình ảnh nhân vật trong truyện cùng cô kể chuyện, trẻ nói lời đối thoại của các nhân vật trong truyện 1 lần
Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô cho trẻ xem vi deo truyện “Giọt nước tí xíu”. 
3. Kết thúc
- Cô nhận xét động viên trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ 6 ngày 28 tháng 04 năm 2023
Hoạt động học:  Cho tôi đi làm mưa với.
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức 
- Trẻ nhớ tên bài, tên tác giả, thuộc lời ca giai điệu bài hát, hát đúng nhạc, trẻ hát rõ ràng lời bài hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi, hưởng ứng cùng cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ca hát.
3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú học.
- Trẻ thích hát, thích nghe hát, chơi trò chơi.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Vi deo về trời mưa.
- Cô thuộc, hát đúng nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, mưa rơi.
2. Đồ dùng của trẻ
- Dụng cụ âm nhạc đủ cho trẻ
III. Tiến hành
          1. Ổn định gây hứng thú
- Cho trẻ xem video, hình ảnh về trời mưa.
- Các con nhận xét gì về đoạn vi deo vừa xem?
- Trò chuyện với trẻ về nội dung vi deo.
=> Cô giới thiệu bài hát
2. Nội dung
Hoạt động 1: Dạy trẻ hát
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần, giảng nội dung bài hát
*Dạy trẻ hát
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát cùng cô 4 lần
- Từng tổ hát luân phiên.
- Nhóm hát nối tiếp
- Cá nhân hát ( cô sửa sai cho trẻ)
* Dạy vận động
- Cô cho trẻ chọn vận động, cô chốt vận động
- Cô giới thiệu vận động theo tiết tấu chậm
- Cả lớp hát cô vận động 1lần
- Lớp hát và vận động cùng cô 2 lần
*Đàm thoại: 
- Cô vừa dạy các con bài hát gì? Ai sáng tác?
- Bài hát được vận động theo tiết tấu gì? 
=> Cô giáo dục trẻ
Hoạt động 2: Trò chơi
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi; 3- 4 lần
- Cô hỏi tên trò chơi
Hoạt động 3: Hát nghe
- Cô hát cho trẻ nghe bài: Mưa rơi Dân ca Xá
- Cô hát 2 lần, lần 2 có múa minh họa
- Cô hỏi tên bài hát nghe
3.Kết thúc 
- Cô nhận xét động viên trẻ
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức kỹ năng , thái độ của trẻ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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